
STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Vị trí 

dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

Trình 

độ 

chuyên 

Chuyên 

ngành

Chứng chỉ 

chuyên môn/ 

nghiệp vụ

Chứng chỉ 

ngoại ngữ

Chứng chỉ 

Tin học

Diện Ưu 

tiên

1 Nguyễn Thị Lệ Quyên 12/11/1994 Nữ Hóa học
Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học

Sư phạm 

Hóa học
Trình độ B

CC 

UDCNTT 

CB

2 Nguyễn Hồng Cẩm 24/08/1985 Nữ Hóa học
Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học Hóa học A2 ( CEFR)

CC 

UDCNTT 

CB

3 Nguyễn Thị Ánh Diễm 2/11/1994 Nữ Hóa học
Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học Hóa học Bậc 2

Chứng chỉ 

A,B,C được 

cấp trước 

ngày 

4 Nguyễn Đức Hậu 30/11/1998 Nam Hóa học
Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học Hóa học Trình độ B

CC 

UDCNTT 

CB

5 Nguyễn Duy Lợi 30/9/1995 Nam Hóa học
Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học

Sư phạm 

Hóa học
Bậc 4

CC 

UDCNTT 

CB

6 Hán Nữ Uyên Chi 23/3/1993 Hóa học
Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học

Sư phạm 

Hóa học
Trình độ B

Chứng chỉ 

A,B,C được 

cấp trước 

ngày 

7 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/4/1993 Nữ Hóa học
Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Thạc sỹ Hóa học Bậc 2

CC 

UDCNTT 

CB
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8 Ngô Thị Thủy Tiên 20/7/1995 Nữ Hóa học
Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học

Sư phạm 

Hóa học
Bậc 2

Chứng chỉ 

A,B,C được 

cấp trước 

ngày 

9 Đặng Thanh Thùy Trang 20/7/1996 Nữ
Thủ 

Quỹ

Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học Kế toán

 TOEF 

PBT/ITP 

360-449

Chứng chỉ 

A,B,C được 

cấp trước 

ngày 

10 Đặng Thái Hiền 9/7/1992 Nữ
Thủ 

Quỹ

Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học Kế toán B1 ( CEFR)

CC 

UDCNTT 

CB

11 Dương Thị Hương 15/5/1987 Nữ
 Thư 

viện

Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng

Trung 

cấp

Thư viện, 

thiết bị 

trường 

học

Trình độ A

Chứng chỉ 

A,B,C được 

cấp trước 

ngày 

12
Nguyễn Thanh Hồng Diệu 

Linh
5/10/1990 Nữ

Thư 

viện

Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học Kế toán

Chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến 

thức, kỹ năng 

nghề nghiệp 

chuyên ngành 

Thư viện

 TOEF 

PBT/ITP 

360-449

Chứng chỉ 

A,B,C được 

cấp trước 

ngày 

15/1/2016

13 Nguyễn Văn Phước 24/4/1980 Nam
Toán 

học

Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học

Sư phạm 

Toán học
B1 ( CEFR)

CC 

UDCNTT 

CB

14 Phan Thị Mai 12/3/1993 Nữ
Toán 

học

Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Thạc sỹ

Sư phạm 

Toán học
Trình độ B

Chứng chỉ 

A,B,C được 

cấp trước 

ngày 
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15 Huỳnh Thị Hòa 27/10/1995 Nữ
Toán 

học

Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Đại học

Sư phạm 

Toán học
Trình độ B

Chứng chỉ 

A,B,C được 

cấp trước 

ngày 

16 Cù Minh Khương 1/1/1989 Nam
Toán 

học

Trường THPT 

Nguyễn Văn Tăng
Thạc sỹ

Sư phạm 

Toán học
Bậc 3

CC 

UDCNTT 

CB

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


